
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô TT5 dãy N1 Ô số 5 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

6.125.337.000 VNĐ

18/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA HÀN QUỐC

0109091492

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 KIM JANG 
SHIK

KimHae-si, PuSan, 
Hàn Quốc

546.365.000 8,920 M00741161

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh

8620(Chính)

2. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các sản phẩm, 
hàng hóa theo quy định pháp luật

4690

3. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập 
cơ sở bán lẻ) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật 
và Giấy phép kinh doanh

4799

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các sản 
phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật và Giấy phép kinh 
doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA HÀN QUỐC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOREA DENTAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KOREA DENTAL CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2 MIN 
GWIHYEON 
          

25 Meongdong, 
DongDaemun-gu, 
Seoul, Hàn Quốc

485.599.000 7,928 M83124197

3 JIN 
CHENGHAO 
 

698 Zhongshan5th, 
Guangzhou, Trung 
Quốc

491.970.000 8,032 G56572026

4 LEE 
HYUNJAE     
            

Gyodong-ri, 
Masanhappo-
JangWon, Hàn Quốc

481.574.000 7,862 M46553361

5 HONG 
PYOKWAN

65-02 KanSandong, 
InCheon, Hàn Quốc

932.581.000 15,225 M23405589

6 SHIN SANG 
EUN

12JungHwasan2-
dong, CheongJu, Hàn 
Quốc

889.387.000 14,520 M79694392

7 KIM 
SUNHYE

1206 Daero, 
YongSan-gu, Seoul, 
Hàn Quốc

1.279.950.000 20,896 M08176982

8 JANG 
MOON ICK

36-1 
Daemyeng1dong, 
Nam-gu, Hàn Quốc

1.017.911.000 16,618 M80290973

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M08176982
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1206 Daero, YongSan-gu, Seoul, Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại:  Lô TT5 dãy N1 Ô số 5 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIM SUNHYE         Nữ

11/08/1973 Hàn Quốc

09/05/2012 Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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